HƯỚNG DẪN

MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
Ghi chú: Tùy theo nội dung cụ thể của đề tài, giải pháp tác giả có thể sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một số các đề mục có liên quan hoặc cũng có thể sử dụng các đề mục gợi ý trong hướng dẫn để trình bày lại theo cách riêng của mình, sao cho thuận tiện nhất  việc giới thiệu đề tài, giải pháp.
Tên giải pháp dự thi:
Ghi thống nhất với tên giải pháp được ghi trong Phiếu dự thi

Hạn chế của các giải pháp đã biết:

+ Giới thiệu các điểm hạn chế trong các giải pháp hiện có khác, trong phạm vi thông tin mà người dự thi được biết (tất cả hay một số các hạn chế đó chính là mục tiêu mà giải pháp dự thi muốn khắc phục).

Mục tiêu kỹ thuật của giải pháp dự thi : Trình bày tổng quát các mục tiêu kỹ thuật/công nghệ mà giải pháp dự thi sẽ giải quyết, thí dụ như

+ Thiết kế mới hay thay thế cơ cấu nào?

+ Tổng hợp hoặc trích ly chất liệu mới nào?

+ Thiết kế mới hay thay đổi chế độ gia công của một quy trình nào, công đoạn nào, nguyên công nào…?

+ Sử dụng chủng vi sinh mới nào?..

Giới thiệu bản chất giải pháp dự thi:
a. Nguyên lý hoặc nguyên tắc xử lý các vấn đề kỹ thuật được đặt ra trên đây: mục này dùng để:

+ hoặc nêu các nguyên lý lý thuyết mà các tác giả đã vận dụng vào việc giải quyết vấn đề

+ hoặc nêu các nguyên tắc xử lý mới mà các tác giả đề xuất hoặc phát hiện ra, 

+ hoặc nếu nguyên lý giải quyết là đơn giản, trực quan, các tác giả có thể không cần dùng đến mục này mà đi thẳng vào phần mô tả chi tiết như trong mục b dưới đây.

b. Mô tả chi tiết: toàn bộ nội dung công nghệ của giải pháp dự thi nên được phân ra vả trình bày tuần tự dưới bốn khía cạnh sau đây: 

+ Khía cạnh quy trình (phương pháp):
( Quy trình (phương pháp thực hiện ra sao? mỗi công đoạn có các khâu nào? mỗi khâu có các nguyên công nào? mỗi nguyên công có các thao tác nào? điều kiện hoặc thông số kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất…) của từng công đoạn, khâu, nguyên công, bước… ra sao?)
( Điểm mới của giải pháp dự thi nằm ở công đoạn / khâu / nguyên công / bước…nào trong số đã mô tả ra bên trên.

( Hiệu quả của các điểm mới đó về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội là như thế nào?

( Trong trường hợp giải pháp dự thi không có nội dung gì liên quan đến các quy trình phương pháp, thì không cần sử dụng đề mục này.

+ Khía cạnh cơ cấu:
( Nếu cơ cấu mà giải pháp dự thi áp dụng là một hệ cơ, thì nó bao gồm các dây chuyền nào? cụm thiết bị nào? cụm chi tiết nào? Chi tiết nào?

- Nếu đó là một thiết bị, hãy vẽ và mô tả sơ đồ động của hệ thống? mô tả vai trò của từng thiết bị trong dây chuyền; trong đó, nếu có thiết bị mới hoặc được cải tiến, hãy mô tả thiết bị đó như dưới đây

- Nếu đó là một thiết bị / máy móc, hãy vẽ và mô tả sơ đồ động hoặc bản vẽ lắp của thiết bị? mô tả vai trò của các khối hoặc cụm thiết bị? mối tương quan giữa các khối, các cụm? trong đó, nếu có cụm chi tiết mới hoặc được cái tiến, hãy mô tả cụm chi tiết đó như dưới đây

- Nếu đó là một cụm chi tiết, hãy vẽ bản vẽ lắp và mô tả vai trò của từng chi tiết cùng mối tương quan giữa các chi tiết trong cụm ở cả trạng thái tĩnh và trạng thái hoạt động; trong đó, nếu có chi tiết mới hoặc được cải tiến, hãy vẽ và mô tả vật liệu, cấu tạo, tính năng, công dụng của chi tiết đó.

( Nếu cơ cấu mà giải pháp dự thi áp dụng là một hệ thiết bị hoặc mạch điện, hãy vẽ và mô tả sơ đồ khối của thiết bị / mạch? Vai trò của từng khối/ mạch mới đó? mối tương quan giữa các phần tử / linh kiện từ trạng thái tĩnh đến trạng thái quá độ rồi trạng thái hoạt động ổn định của thiết bị/mạch?

( Điểm mới của giải pháp dự thi nằm ở chi tiết, linh kiện, phần tử, khối, cụm, mạch, thiết bị…nào trong số đã mô tả ra bên trên.

( Hiệu quả của các điểm mới đó về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội là như thế nào?

( Trong trường hợp giải pháp dự thi không có nội dung gì liên quan đến các cơ cấu (dây chuyền, thiết bị, cụm, khối. Mạch, chi tiết, phần tử, linh kiện..) thì không cần sử dụng đề mục này.

+ Khía cạnh chất liệu:

( Giải pháp dự thi có thể tạo ra một chất liệu mới (mới về thành phần cấu tạo, mới về tỷ lệ giữa các thành phần, mới về công thức hoá học, mới về cấu trúc vật liệu…): mô tả chi tiết phương pháp thu nhận chúng? Cách nhận biết chúng? các tính kỹ năng kỹ thuật của chúng? Các điều kiện áp dụng? các hiệu quả kỹ thuật/công nghệ khi áp dụng?

( Giải pháp dự thi có thể ở dạng phát hiện tính năng mới của một chất liệu, vật liệu đã biết, hoặc thay thế hay áp dụng mới một chất đã biết (chất phụ gia, chất định hương, chất định màu, dung môi, chất đóng rắn…) vào một quy trình công nghệ nào đó để cải thiện hiệu quả của quy trình: mo tả chi tiết: cấu trúc (hoá học, cơ học…) của chất liệu/vật liệu được sử dụng, từ đó dẫn đến tính năng mới hoặc khả năng áp dụng vào quy trình công nghệ muốn cải thiện, cách thức và điều kiện sử dụng, hiệu quả?

+ Khía cạnh chủng vi sinh:

( Nếu giải pháp dự thi liên quan đến chủng vi sinh vật, có thể mô tả các chi tiết sau: đặc trưng thuần chủng hình thái học ? đăc tính sinh lý, sinh hoá của chủng? đặc tính phân loại theo gen và thành phần hoá học? đặc tính nhân học? các tình trạng đánh dấu? các đặc trưng công nghệ sinh học? công dụng của chủng? Đặc tính ổn định tính chất có ích khi nuôi cấy trong thời gian dài? Tính độc, cấu trúc kháng nguyên, tính tạo miễn dịch…?

Đối với quần thể vi sinh vật: ngoài các đặc trưng của từng chủng vi sinh vật riêng biệt, còn có thể mô tả thêm: nguồn gốc, nhân tố và điều kiện thích nghi, lựa chọn? thành phần phân loại học? tính phân chia được? số lượng chủng và chủng ưu thế? mối tương quan và tính thay thế được của các chủng?...

Tiếp theo, có thể mô tả chi tiết về: danh mục và nguồn gốc chủng vi sinh? dữ liệu về thành phần định tính và định lượng của môi trường nuôi cấy? các điều kiện nuôi cấy (nhiệt độ, độ pH, lượng tiêu thụ oxy, lựong chiếu sáng)? thời gian lên men? đặc trưng của quá trình sinh tổng hợp các sản phẩm? phương pháp phân tích và làm sạch sản phẩm hữu ích? Phương pháp kiểm tra có mặt của các chủng?

( Nếu giải pháp dự thi liên quan đến chủng tế bào động, thực vật riêng biệt, có thể mô tả các chi tiết sau: phả hệ của giống? số lượng cấy tại thời điểm dự thi? Các điều kiện nuôi cấy chuẩn? các tính chất của giống? các đặc tính nuôi cấy trong cơ thể động vật? đặc tính duy truyền của tế bào? đặc tính hình thái tế bào? dữ liệu về bản tính của loài? Phương pháp phát sinh hình thái học? tính gây ung thư? dữ liệu về khả năng lây nhiễm? đặc trưng công nghệ sinh học? thông tin về tính ổn định tính chất có ích khi nuôi cấy trong thời gian dài? Phương pháp bảo quản đông lạnh?

Đối với quần thể giống tế bào động, thực vật, còn có thể mô tả thêm: số lượng và các giống tế bào? Nhân tố và điều kiện thích nghi, lựa chọn? thành phần phân loại học? tính phân chia được? tính thay thế được? các đạc điểm sinh lý học của quần thể nói chung?...Tiếp theo, có thể mô tả chi tiết về: phương pháp kiểm tra sự có mặt của các giống, phương pháp tách? khả năng đề kháng với sự nhiễm các vi sinh vật bên ngoài?...

( Tiếp theo, có thể mô tả chi tiết về: danh  mục và nguồn gốc chủng vi sinh? dữ liệu về thành phần định tính và định lượng của môi trường nuôi cấy? các điều kiện nuôi cấy (nhiệt độ, độ pH, lượng tiêu thụ oxy trên một đơn vị thể tích, lượng chiếu sáng)? thời gian lên men? đặc trưng của quá trình sinh tổng hợp các sản phẩm hữu ích? hiệu suất sản phẩm? phương pháp tách và làm sạch sản phẩm hữu ích?...

Kết quả các giải pháp: có thể giới thiệu càng đầy đủ càng tốt:

+ Các đại điểm đã triển khai thực hiện

+ Các chứng nhận về chất lượng, môi trường, vi sinh, giải thưởng…

+ Các hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh doanh đã ký kết.

+…

Tự đánh giá giải pháp:

+ Về tính mới và tính sáng tạo

+ Về triển vọng áp dụng và triển khai

+ Các hiệu quả kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, xã hội của giải pháp dự thi

Các thuyết minh khác: (nếu có)

Các phụ lục minh họa đính kèm Bản mô tả
